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NGÀY GIỜ VÀ HUYỆT MỞ THEO PHÉP “LINH QUY PHI ĐẰNG”: Bảng 20 

Dùng để chữa các chứng bại liệt, phong thấp.. và các loại bệnh có triệu chứng toàn thân, vì
các bệnh này thường sinh ra do rối loạn ở các Kỳ Kinh: Xung, Nhâm, Đốc, Đới, Âm kiểu, 
Dương kiểu, Âm duy, Dương duy. 

Bảng 20 - Bảng ngày giờ và huyệt mở theo phép “Linh quy phi đằng” 

Giờ ngày Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu 

Giáp Tý Lâm Khấp Chiếu hải Liệt khuyết Ngoại quan Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch 

Át Sửu Thân mạch Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan 

Bình Dần Ngoại quan Thân mạch Nội quan Công tôn Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết 

Đinh Mão Chiếu hải Ngoại quan Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Thân mạch 

Mậu Thìn Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết Lâm khấp Hậu khê Chiếu Hải Ngoại quan 

Kỷ Tỵ Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Côn tôn Lâm khấp 

Canh Ngọ Thân mạch Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan

Tân Mùi Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải

Nhâm Thân Ngoại quan Thân mạch Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải 

Quý Dậu Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải 

Giáp Tuất Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan Công tôn Thân mạch Nội quan Chiếu hải Công tôn 

Ất Hợi Lâm khấp Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Chiếu hải Công tôn

Bính Tý Chiếu hải Liệt khuyết Hậu khê Chiếu hải Chiếu hải Chiếu hải Thân mạch Nội quan 

Đinh Sửu Thân mạch Chiếu hải Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Ngoại quan 

Mậu Dần Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết Hậu khê Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch 

Kỷ Mão Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải 

Canh Thìn Lâm khấp Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan Hậu khê Chiếu hải Nội quan Công tôn 

Tân Tỵ Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Chiếu hải Công tôn lâm khấp Chiếu hải 

Nhâm Ngọ Thân mạch Nội quan Chiếu hải Liệt khuyết Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết Ngoại quan 

Quý Mùi Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Lam khấp Chiếu hải Công tôn

Giáp Thân Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Liệt khuyết Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan 

Ất Dậu Công tôn Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Lâm khấp Chiếu hải 

Bình Tuất Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Nội quan Nội quan Công tôn Lâm khấp Chiếu hải 

Đinh Hợi Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Công tôn 

Mậu Tý Ngoại quan Thân mạch Nội quan Công tôn Thân mạch Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết 

Kỷ Sửu lâm khấp Chiếu hải Công tôn Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch 

Canh Dần Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Công tôn Lâm khấp 

Tân Mão Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan 

Nhâm Thìn Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan Công tôn 
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Quý Tỵ Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan

Giáp Ngọ lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết Ngoại quan Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch 

Ất Mùi Thân mạch Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan 

Bính thân Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết Hậu khê Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch 

Đinh Dậu Công tôn Lâm khấp Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Chiếu hải 

Mậu Tuất Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết Lâm khấp Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan 

Kỷ Hợi Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Ngoại quan 

Canh Tý Thân mạch Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan

Tân Sửu Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải 

Nhâm Dần Chiếu hải Liệt khuyết Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Lâm khấp 

Quý Mão Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Chiếu hải Công tôn Lâm khấp 

Giáp Thìn Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan Công tôn Thân mạch Nội quan Công tôn Lâm khấp 

Ất Tỵ Lâm khấp Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Chiếu hải Công tôn

Bính Ngọ Chiếu hải Liệt khuyết Hậu khê Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Nội quan 

Đinh mùi Thân mạch Chiếu hải Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Ngoại quan 

Mậu Thân Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Nội quan Ngoại quan Công tôn Lâm khấp Chiếu hải 

Kỷ Dậu Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Công tôn 

Canh Tuất Lâm khấp Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan Hậu khê Chiếu hải Nội quan Công tôn 

Tân Hợi Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải 

Nhâm Tý Thân mạch Nội quan Chiếu hải Liệt khuyết Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết Ngoại quan 

Quý Sửu Ngoại quan Thân mạch Thân mạch Ngoại quan Thân mạch Lâm khấp Chiếu hải Công tôn

Giáp Dần Chiếu hải Ngoại quan Chiếu hải Lâm khấp Nội quan Công tôn Lâm khấp Chiếu hải 

Ất Mão Chiếu hải Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Công ton Ngoại quan Thân mạch 

Bình Thìn Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Nội quan Nội quan Công tôn Lâm khấp Chiếu hải 

Đinh Tỵ Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Công tôn 

Mậu Ngọ Ngoại quan Thân mạch Nội quan Công tôn Thân mạch Lâm khấp Chiếu hải Liệt khuyết 

Kỷ Mùi Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Ngoại quan Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch 

Canh Thân Ngoại quan Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Hậu khê Chiếu hải 

Tân Dậu Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan Thân mạch Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Lâm khấp 

Nhâm Tuất Lâm khấp Chiếu hải Chiếu hải Ngoại quan Hậu khê Chiếu hải Ngoại quan Công tôn 

Quý Hợi Công tôn Lâm khấp Chiếu hải Công tôn Lâm khấp Thân mạch Chiếu hải Ngoại quan 


